
Biểu số 01
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN TRONG CÂN ĐỐI VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Nghị quyết số  17/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Thạch An)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-
HT

Quyết định đầu tư

Tổng số
vốn đã bố
trí đến hết
năm 2024

Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ghi chúSố quyết định,
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: Vốn NSĐP

Trong đó: NSĐP

Vốn NSTW NS tỉnh NS huyện
Tăng thu và

nguồn vốn hợp
pháp khácTổng số NS tỉnh NS huyện

Tăng thu
và nguồn
vốn hợp

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15 20

TỔNG SỐ 19.786,078000 3.647,578000 10.607,500000 - 18.047,691000 3.000,000000 4.004,191000 6.043,500000 5.000,000000

A Vốn cân đối ngân sách địa phương 19.786,078000 3.647,578000 10.607,500000 - 18.047,691000 3.000,000000 4.004,191000 6.043,500000 5.000,000000

I Tỉnh bố trí 5.692,578000 3.647,578000 2.000,000000 - 4.004,191000 - 4.004,191000 - -

1 Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong
nước 2.500,000000 500,000000 2.000,000000 - 820,613000 - 820,613000 - -

1.1 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Nà Lình xã
Lê Lai, huyện Thạch An Xã Thạch An Công trình dân

dụng cấp IV 2024-2025 2805/QĐ-UBND,
ngày 21/10/2024 100,000000 100,000000 100,000000 100,000000

1.2 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Nà Keng xã
Lê Lai, huyện Thạch An Xã Thạch An Công trình dân

dụng cấp IV 2024-2025 2804/QĐ-UBND,
ngày 21/10/2024 100,000000 100,000000 100,000000 100,000000

1.3 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Độc Lập xã
Lê Lai, huyện Thạch An Xã Thạch An Công trình dân

dụng cấp IV 2024-2025 2802/QĐ-UBND,
ngày 21/10/2024 100,000000 100,000000 100,000000 100,000000

1.4 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Nà Danh xã
Lê Lai, huyện Thạch An Xã Thạch An Công trình dân

dụng cấp IV 2024-2025 2803/QĐ-UBND,
ngày 21/10/2024 100,000000 100,000000 100,000000 100,000000

1.5 Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm Nà Ngài xã
Lê Lai, huyện Thạch An Xã Thạch An Công trình dân

dụng cấp IV 2024-2025 2806/QĐ-UBND,
ngày 21/10/2024 100,000000 100,000000 100,000000 100,000000

1.6 Sân thể thao xã Vân Trình, huyện Thạch An,
tỉnh Cao Bằng  Xã Thạch An

Công trình dân
dụng thể thao cấp

III
2024-2026 2576/QĐ-UBND

ngày 04/10/2024 2.000,000000 2.000,000000 320,613000 320,613000

2 Tăng thu ngân sách địa phương 36,000000 - 36,000000 - -

 Đối ứng hỗ trợ nhà ở xã Tiên Thành 36,000000 36,000000

3 Nguồn thu sử dụng đất 2.249,940000 2.249,940000 - - 2.249,940000 - 2.249,940000 - -

3.1 Điều  chỉnh  quy  hoạch  sử  dụng  đất  đến  năm
2030 cấp huyện Quy hoạch 2023-2024 905/QĐ-UBND,

ngày 28/4/2023 2.249,940000 2.249,940000 2.249,940000 2.249,940000

4 Nguồn thu sổ xố kiến thiết (tỉnh bố trí) 942,638000 897,638000 - - 897,638000 - 897,638000 - -

3.1
Bê tông  mặt  đường liên  xóm Nà Lình  –  Nà
Keng,  xã Lê Lai,  huyện Thạch An,  tỉnh Cao
Bằng

2025 942,638000 897,638000 897,638000 897,638000

II Huyện bố trí 14.093,500000 - 8.607,500000 - 14.043,500000 3.000,000000 - 6.043,500000 5.000,000000 -

1 Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong
nước 11.093,500000 - 5.607,500000 - 11.043,500000 3.000,000000 - 3.043,500000 5.000,000000

1.1

 Xây dựng 03 trụ sở làm việc Công an xã tại
huyện  Thạch  An  và  huyện  Quảng  Hòa,  tỉnh
Cao Bằng(xã Đức Xuân, Lê Lai, huyện Thạch
An; xã Cai Bộ, huyện Quảng Hòa)

 Xã Thạch An GPMB 2024-2026
2215/QĐ-CAT-

PH10 ngày
04/10/2024

207,500000 207,500000 207,500000 207,500000

1.2 Xây dựng nhà văn hóa xóm Tân Việt,  xã Lê
Lai, huyện Thạch An  Xã Thạch An Công trình dân

dụng cấp IV 2024-2025 3231/QĐ-UBND,
ngày 04/12/2024 450,000000 400,000000 400,000000 400,000000
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1.3 Cầu  treo  xã  Tiên  Thành,  huyện  Quảng  Hòa,
tỉnh Cao Bằng  Xã Thạch An 2022-2023 1812/QĐ-UBND

ngày 25/8/2022 5.436,000000 5.436,000000 3.000,000000 2.436,000000

1.4 Đường vào xã Tiên Thành (đoạn Bản Giuồng -
Nà Phia), huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng  Xã Thạch An 2024-2025  1887/UBND ngày

94/8/2024 5.000,000000 5.000,000000 5.000,000000 5.000,000000

2 Nguồn tăng thu NSĐP bao gồm nguồn thu
từ sử dụng đất 3.000,000000 - 3.000,000000 - 3.000,000000 - - 3.000,000000 - -

2.1 Đường vào trụ sở công an xã Lê Lai,  huyện
Thạch An, tỉnh Cao Bằng  Xã Thạch An 2024-2026 2503/QĐ-UBND,

ngày 27/ 9/2024 1.000,000000 1.000,000000 1.000,000000 1.000,000000

2.2 Sân thể thao xã Vân Trình, huyện Thạch An,
tỉnh Cao Bằng  Xã Thạch An

Công trình dân
dụng thể thao cấp

III
2024-2026 2576/QĐ-UBND

ngày 04/10/2024 2.000,000000 2.000,000000 2.000,000000 2.000,000000

TT Danh mục dự án Địa điểm XD Năng lực thiết kế Thời gian KC-
HT

Quyết định đầu tư

Tổng số
vốn đã bố
trí đến hết
năm 2024

Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025

Ghi chúSố quyết định,
ngày, tháng, năm

ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: Vốn NSĐP

Trong đó: NSĐP

Vốn NSTW NS tỉnh NS huyện
Tăng thu và

nguồn vốn hợp
pháp khácTổng số NS tỉnh NS huyện

Tăng thu
và nguồn
vốn hợp

pháp khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=12+13 12 13 14 15 20
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